
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG AN

KHOA: KẾ TOÁN - TIN HỌC

THỜI KHOÁ BIỂU

Tuần 18:

LỚP BUỔI THỜI GIAN THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

7:00 - 8:30

8:45 - 11:15

PHÒNG C3 C5 C3

13:00 - 14:30

14:45 - 17:00

PHÒNG C5 (SHL) C5

7:00 - 8:30

8:45 - 11:15

PHÒNG C4 (SHL) C4 D3 (4t) C4

13:00 - 14:30

14:45 - 17:00

PHÒNG Sân trường (3t)

7:00 - 8:30

8:45 - 11:15

PHÒNG C3 C3

13:00 - 14:30

14:45 - 17:00

PHÒNG C5 C5

CHIỀU
Giáo dục TC

T. Trí

TC. QTM 

17

SÁNG
Vẽ AutoCad

C. Hoanh

Vẽ AutoCad

C. Hoanh

Bảo trì HTM

T. Phúc

Thực tập TN

Mạng MT

T. Phong

Thực tập TN

Mạng MT

T. Phong

Quản trị mạng 1

T. Trí

QTCSDL NC

C. Trang

Thực tập TN

Anh văn

C. Chinh

Vẽ AutoCad

C. Hoanh

(Áp dụng từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017)

Thi Bảo trì HTM

Thực tập TN

Thực tập TN

Quản trị mạng 1

T. Trí

SÁNG

QTCSDL NC

C. Trang

TC. QTM 

16

CĐ. QTM 

K5

SÁNG Thực tập TN

CHIỀU

CHIỀU
Quản trị mạng 1

T. Trí



7:00 - 8:30

8:45 - 11:15

PHÒNG C3 C5 C3

13:00 - 14:30

14:45 - 17:00

PHÒNG C5 (SHL) C5

7:00 - 8:30

8:45 - 11:15

PHÒNG C2 (SHL) D3 (4t) C2 C2 D3 (4t)

13:00 - 14:30

14:45 - 17:00

C2 C2

7:00 - 8:30

8:45 - 11:15

PHÒNG D2 (SHL) - 4t D2 - 4t D3 (4t)

13:00 - 14:30

14:45 - 17:00

Sân trường (3t) D2 - 4t D2 - 4t

7:00 - 8:30

8:45 - 11:15

PHÒNG D2 (4t)

13:00 - 14:30

14:45 - 17:00

PHÒNG D3 (4t)

Quản trị học

C. Thủy

CHIỀU

SÁNG

CHIỀU
Thực tập TN

C. Oanh

CHIỀU
Giáo dục TC

T. Trí

LT kế toán

C. Dung

Thực tập TN

C. Oanh

KT phát triển

C. Vân

Thực tập TN

C. Oanh

KT phát triển

C. Vân

CĐ. KTDN 

K5

Mạng MT

T. Phong

Mạng MT

T. Phong

Thực tập TN

C. Oanh

TT chứng khoán

C. Thủy

Thực tập TN

C. Oanh

Thực tập TN

C. Oanh

Thi STVB

Kinh tế vi mô

C. Vân

Anh văn

C. Chinh

Quản trị mạng 1

T. Trí

THKT. DNSX

C. Oanh

Quản trị mạng 1

T. Trí

THKT. DNSX

C. Oanh

Quản trị mạng 1

T. Trí

Thực tập TN

C. Oanh

Thực tập TN

C. Oanh

TC. KTDN 

17

SÁNG
Kinh tế vi mô

C. Vân

TC. KTDN 

16

SÁNG
THKT. DNSX

C. Oanh

TT chứng khoán

C. Thủy

CĐ. QTM 

16

SÁNG

CHIỀU

THKT. DNSX

C. Oanh



7:00 - 8:30

8:45 - 11:15

PHÒNG C2 (SHL) D3 (4t) C2 C2 D3 (4t)

13:00 - 14:30

14:45 - 17:00

PHÒNG C2 C2

7:00 - 8:30

8:45 - 11:15

PHÒNG D3 (SHL) - 3t D3 - 3t D2 - 4t D2 - 4t

13:00 - 14:30

14:45 - 17:00

PHÒNG C3 (4t) C3 (4t)

Kinh tế vi mô

C. Vân

Kinh tế vi mô

C. Vân

CHIỀU
Tin học

C. Trang

Tin học

C. Trang

SÁNG
TT chứng khoán

C. Thủy

CĐ. KTDN 

17

SÁNG
Quản trị học

C. Thủy

Quản trị học

C. Thủy

TT chứng khoán

C. Thủy

THKT. DNSX

C. Oanh
CHIỀU

CĐ. KTDN 

16

THKT. DNSX

C. Oanh

Thi STVB

THKT. DNSX

C. Oanh

Nguyễn Thị Thái Châu

TRƯỞNG KHOA

THKT. DNSX

C. Oanh


